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STT HỌ TÊN Chức danh 

Ngành nghề 

đã được đào 

tạo 

Chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Khoa, 

phòng 

Ghi 

chú 

1 Tôn Phước Thuận ThS.BS.CKII 
Bác sỹ Y đa 

khoa 

000818/AG-CCHN 

cấp ngày 04/09/2012 

Khám bệnh, 

chữa bệnh, 

chuyên khoa 

Ngoại - Sản 

Ban Giám 

đốc 
 

2 
Nguyễn Minh 

Tuấn 
BS.CKII 

Bác sỹ Y đa 

khoa 

000150/AG-CCHN 

cấp ngày 11/07/2012 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

đa khoa thuộc 

hệ Nội 

Ban Giám 

đốc 
 

3 Hàng Quang Định BS.CKI 
Bác sỹ 

YHCT 

006605/AG-CCHN 

cấp ngày 03/11/2017 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền 

Ban Giám 

đốc 
 

4 
Nguyễn Hữu 

Nghĩa 
Bác sỹ 

Bác sỹ Y đa 

khoa 

008455/AG-CCHN 

cấp ngày 13/04/2020 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

đa khoa 

Phòng Tổ 

chức – Hành 

chính Quản 

trị 

 

5 Trần Thị Kiều Bác sỹ 
Bác sỹ 

YHCT 

0005666/AG-CCHN 

cấp ngày 16/06/2016 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền 

Khoa Khám 

bệnh đa 

khoa 

 

6 
Nguyễn Thị Mỹ 

Tiên 
Bác sỹ 

Bác sỹ 

YHCT 

009650/AG-CCHN 

cấp ngày 25/05/2020 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền 

Khoa Khám 

bệnh đa 

khoa 

 

7 
Diệp Thời Minh 

Ngọc 
Bác sỹ 

Bác sỹ Y đa 

khoa 

049435/HCM-

CCHN cấp ngày 

13/08/2020 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội tổng hợp 

Khoa Khám 

bệnh đa 

khoa 

 

8 Lê Hoàng Bác sỹ 
Bác sỹ 

YHCT 

009751/AG-CCHN 

cấp ngày 30/6/2022 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền 

Khoa Nội – 

Nhi 
 



9 
Nguyễn Thạch 

Sanh 
Bác sỹ 

Bác sỹ 

YHCT 

009806/AG-CCHN 

cấp ngày 04/8/2022 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền 

Khoa Châm 

cứu – 

Dưỡng Sinh 

 

10 
Hồ Thị Tuyết 

Giang 

Cử nhân Xét 

nghiệm Y 

học 

Xét nghiệm y 

học 

08041/AG-CCHN 

cấp ngày 06/06/2019 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Khoa XN-

CĐHA-

TDCN 

 

11 
Trình Thị Kim 

Anh 

Cử nhân Xét 

nghiệm Y 

học 

Xét nghiệm y 

học 

007668/CT-CCHN 

cấp ngày 06/07/2018 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Khoa XN-

CĐHA-

TDCN 

 

12 
Nguyễn Văn 

Long 
Điều dưỡng Điều dưỡng 

008387/AG-CCHN 

cấp ngày 24/3/2020 

Thực hiện theo 

thông tư số 

26/2015/TTLT

BYT-BNV 

Phòng 

KHTH – 

CNTT 

Cao 

đẳng 

13 
Lê Mai Phương 

Linh 
Điều dưỡng Điều dưỡng 

008666/AG-CCHN 

cấp ngày 03/8/2020 

Thực hiện theo 

thông tư số 

26/2015/TTLT

BYT-BNV 

Khoa Khám 

bệnh đa 

khoa 

Cao 

đẳng 

14 
Huỳnh Trung 

Thông 
Điều dưỡng Điều dưỡng 

0005900/AG-CCHN 

cấp ngày 07/11/2016 

Thực hiện theo 

thông tư số 

26/2015/TTLT

BYT-BNV 

Khoa Khám 

bệnh đa 

khoa 

Cao 

đẳng 

15 Hồ Ngọc Tùng Điều dưỡng Điều dưỡng 
008936/AG-CCHN 

cấp ngày 17/12/2020 

Thực hiện theo 

thông tư số 

26/2015/TTLT

BYT-BNV 

Khoa Nội – 

Nhi 

Cao 

đẳng 

16 
Nguyễn Thùy 

Linh 
Điều dưỡng Điều dưỡng 

0005917/AG-CCHN 

cấp ngày 07/11/2016 

Thực hiện theo 

thông tư số 

26/2015/TTLT

BYT-BNV 

Khoa Nội – 

Nhi 

Cao 

đẳng 

17 
Nguyễn Thị Trúc 

Giang 
Điều dưỡng Điều dưỡng 

0006014/AG-CCHN 

cấp ngày 10/01/2017 

Thực hiện theo 

thông tư số 

26/2015/TTLT

BYT-BNV 

Khoa Ngoại 

– Phụ 

Cao 

đẳng 
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